
Điện thoại: 

STT Mã Hàng - CODE Hình ảnh ( Image)
Tên hàng

  ( Product)

Mô tả (ϕxH)- Size 

1 MT01
Đèn mây tre hình 

2 MT02
Đèn mây tre hình 

3 MT03
Đèn mây tre hình 

4 MT04
Đèn mây tre hình 

MT05
Đèn mây tre hình 

MT06
Đèn mây tre hình 
chuông nửa cầu 

size lớn
40x40 1

MT07
Đèn mây tre hình 

MT08
Đèn mây tre hình 

3

4

BẢNG BÁO GIÁ SỈ ĐÈN MÂY TRE

Khách hàng: 

Địa chỉ: 
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37x50 1
chuông size vừa

29x40 1
chuông

50x50 1
chuông

60x60 1
chuông size lớn

30x30 1
chuông nửa cầu

25 1
cầu - ϕ25

40 1
cầu - ϕ40

cm
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5 MT09
Đèn mây tre hình 

6 MT10
Đèn mây tre hình 

7 MT11
Đèn lồng mây tre 
dáng bình hoa màu 

MT12
Đèn mây tre hình 

MT13
Đèn mây tre hình 

MT14
Đèn mây tre hình 

MT15
Đèn mây tre hình 

9 MT16
Đèn mây tre hình 

MT17
Đèn mây tre hình 

8

10
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32x36 1
chuông kiểu 2

32x36 1
chuông kiểu 1 

45x47 1

nâu/sữa

20x30 1
nơm cá dài

25x35 1
nơm cá dài

30x45 1
nơm cá dài

40x50
nơm cá dài

45x28 1
nơm cá rộng

20x28 1
nơm cá nhỏ
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MT18
Đèn mây tre hình 

MT19
Đèn lồng mây tre 1 

MT20
Đèn lồng mây tre 1 
lớp tròn 2 vành 
kích thước lớn

40x25 1

12 MT21
Đèn lồng mây tre 1 
lớp tròn 2 vành 

cách điệu
40x27 1

MT22
Đèn lồng mây tre 

MT23
Đèn lồng mây tre 

MT24
Đèn lồng mây tre 

10

11

13
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24x34 1
nơm cá nhỏ

30x20 1
lớp tròn 2 vành

20x30 1
hình bình hoa 2 lớp

23x36 1
hình bình hoa 2 lớp

23x50 1
hình bình hoa 2 lớp

MT25 Đèn mây tre 2 lớp 20x20 1
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MT26 Đèn mây tre 2 lớp 25x25 1

MT27 Đèn mây tre 2 lớp 33x30 1

MT28
Đèn lồng mây tre 
hình quả bí ngô 2 

MT29
Đèn lồng mây tre 
hình quả bí ngô 2 
lớp kích thước lớn

MT30
Đèn lồng mây tre 
hình quả bí đỏ 1 

MT31
Đèn lồng mây tre 
hình quả bí đỏ 1 

17 MT32
Đèn lồng mây tre 2 

MT33
Đèn lồng mây tre 2 

18 MT34
Đèn lồng mây tre 

19 MT35
Đèn lồng mây tre 
hình nơm có khoen 

15

16

14
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30x18 1
lớp

45x25 1

40x22 1
lớp

50x25 1
lớp kích thước lớn

45x24 1
lớp

30x18 1
lớp size nhỏ

20x60 1
hình cái đó

45x30 1
tròn
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MT36
Đèn lồng mây tre 
hình nơm có khoen 

MT38 Đèn vỏ ốc 40x70 1

21 MT39
Đèn mây tre nửa 

MT40
Đèn mây tre nửa 

22 MT41
Đèn lồng mây tre 

MT42
Đèn lồng mây tre 

MT43
Đèn lồng mây tre 

MT44
Đèn lồng mây tre 

23

20
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MT37 Đèn vỏ ốc 30x50 1

37x50 1
tròn

30x24 1
tròn lồng vải

40x25 1
tròn lồng vải

40x20 1
dáng tròn lòng vải

50x26
dáng tròn lòng vải

40x20 1
hình cầu dẹp

50x26 1
hình cầu dẹp
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24 MT45
Đèn mây tre dáng 

25 MT46
Đèn lồng mây tre 2 

26 MT47
Đèn tăm tre hình 
phi thuyền 2 tần 

27 MT48
Mẫu đèn vách tăm 

tre hình oval lồng 
nhựa

25x40 1

28 MT49
Mẫu đèn tăm tre 

30 MT50
Đèn lồng mây tre 2 

31 MT51
Mẫu đèn tăm tre 

hình đĩa bay kiểu 
mới có lồng

40x36 1

32 MT52
Mẫu đèn tre hình 

tròn có lồng nhựa, 
vải

40x20 1
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40x37 1
trụ lồng nhau

30x33 1
lồng tròn 1 lớp

50x40 1
có lồng vải

20x45 1
hình chóp buộc đầu

30x30 1
hình trụ lồng nhau
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33 MT53
Mẫu đèn tăm tre 

34 MT54
Mẫu đèn thả cây gỗ 
10 đui, chưa bao 

gồm bóng

35 MT55
Mẫu đèn tre đan 

thả trần hình lồng 
chim

30x35 1

36 MT56
Mẫu đèn mây tre 

37 MT57
Đèn lồng mây tre 

38 MT58
Đèn lồng mây tre 

39 MT59
Đèn lồng thả hình 

MT60 Đèn chóp cụt D22 1

40
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1
hình phễu

1m2

40x20 1
hình con sò

40x18 1
hình đĩa bay

45x40 1
hình hoa sen

45x45 1
trụ 3 tầng
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MT61 Đèn chóp cụt D26 1

MT62 Đèn chóp cụt D30 1

41 MT63
Đèn tăm tre lồng 

43 MT64
Đèn mây tre hình 

MT65 Nơm cá nhọn 16x23 1

MT66 Nơm cá nhọn 19x25 1

MT67 Nơm cá nhọn 22x27 1

45 MT68
Đèn mây tre hình 

46 MT69
Đèn mây tre dáng 

40

44
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30x40 1
trụ

40x24 1
ống khói

40x26 1
nấm lùn

40x20 1
donut
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MT70 37x50 1

MT71 Đèn thanh tre 1 lớp 35x35 1

MT72 Đèn thanh tre 1 lớp 45x45 1

MT73
Đèn mây tre hình 

MT74
Đèn mây tre hình 

50 MT75
Đèn lồng mây tre 

51 MT76
Đèn mây tre hình 

52 MT77
Đèn mây tre hình 

53 MT78
đèn mây tre hình 

54 MT79
Đèn mây tre hình 

48

49
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25x60 1
con sứa biển

38x60 1
con sứa biển

45x27 1
hình nhà sàn

45x25 1
chiếc nón

ϕ 35 1
nón lá

ϕ 35 1
lồng bàn xanh

35x30 1
lồng bàn nhỏ nhắn
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MT80
Đèn lồng mây tre 
hình lồng bàn cách 

điệu
45x23 1

MT81
Đèn lồng mây tre 
hình lồng bàn cách 

điệu
55x27 1

56 MT82 Đèn cật tre 36x25 1

57 MT83
Đèn lồng mây tre 

58 MT84
Đèn lồng mây tre 

MT85
Đèn lồng mây tre 

MT86
Đèn lồng mây tre 

60 MT87
Đèn lồng mây tre  

61 MT88 Đèn cầu nhựa 20x20 1

62 MT89 Đèn cánh diều L55 x W30 1

59

55
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45x50 1
hình nơm kiểu

50x70 1
hình kèn

40x40 1
hình lọ

030x60 1
hình lọ 

40x27 1
hình cầu
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63 MT90
Đèn tăm tre kiểu 

64 MT91 Đèn con cá 26x65 1

65 MT92 Đèn thả 25x40 1

66 MT93 Vô cực D50xH18cm 1

67 MT94
Đèn mây tre hình 

69 MT95 Đèn thả ống tre 9x25 1

70 MT96 Đèn thả 17x40 1

71 MT97 Đèn tre bình rượu 25x50 1
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38x58 1
bầu

50x36 1
lồng gà đan kín
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72 MT98
Vách lồng mây tre 

73 MT99
Đèn mây tre hình 

74 MT100
Đèn mây tre hình 
lồng chim không 

75 MT101 Trống đồng Việt Nam 30x37 1

76 MT102
Đèn tăm tre hình 

78 MT103 Đèn bí đỏ 1 lớp Fi40 1

MT106 D40 1

80 MT107
Đèn tăm tre lồng 

79
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30x80 1
đáy có lồng vải

30x80 1
lồng chim

23x37 1
2 lớp 

25x80 1
con cá

MT104 Đèn bí đỏ 1 lớp 30x19 1

MT105 Giỏ gà 30x35 1

30x27 1
chim kiểu
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81 MT108
Đèn tăm tre hình 

82 MT109
Nơm tre 3 màu nửa 

83 MT110
Nơm tre thưa nửa 

84 MT111 Nơm tre nửa cầu 30x23 1

85 MT112 Hình lồng chim bầu 23x26 1

86 MT113
Đèn tăm tre hình 

87 MT114
Đèn nơm tre kiểu 

88 MT115
Đèn tăm tre hình 

89 MT116
Đèn tăm tre lồng 
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30x23 1
cầu

30x25 1
cầu có lòng vải

30x23 1
cầu

25x23 1
chóp cụt

40x30 1
mới 

D55 1
ông mặt trời

16x25 1
trụ có lồng vải
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90 MT117
Đèn tăm tre lồng 

91 MT118
Đèn tăm tre lồng 

93 MT121
Thanh tre 3 lồng 

94 MT122 Cây tre 6đui D80 1

95 MT123
Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn thả tăm tre 
như hình bánh xe

96 MT124

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn tăm tre đan có 
lồng vải hình thoi 
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16x25 1
trụ không lồng vải

20x40 1
mắt cáo

92 MT119 Đèn Chum 25x40 1

MT120 Đèn Chum 23x30 1

L90 1
sắt

D40 1

D40 1

cỡ lớn
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97 MT125
Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn cầu mây đan 

98 MT126
Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn mây đan hình 
cái nón nghệ thuật

D55 1

99 MT127

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn mây đan trên 
khung sắt rộng 
trang trí bàn ăn

100 MT128

Đèn Mây Tre: Mẫu 
thanh tre đan hình 
ngôi nhà thả trang 

101 MT129

Đèn Mây Tre: Mẫu 
chụp đèn nan tre 
đan thưa thon cao 
trang trí hành lang

20x45 1

102 MT130

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn tăm tre hai 
trụ tròn kiểu đan 

đơn giản

28x40 1

103 MT131

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn tăm lồng vải 

trang trí nhà hàng 
sang trọng

30x30 1

104 MT132

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn tăm tre trang 
trí đơn giản hình 

105 MT133

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn tăm tre đan 
bầu có lồng vải 
trang trí resort

38x40 1
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D42xH27 1
rối như lông nhím

D40 1

D25xH27 1

trí

32x35 1

chóp cụt
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106 MT134

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn nan tre đan lá 
sen kết hợp đèn 

cầu một lớp

50x18 1

107 MT135

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn nan tre đan 

hai lá sen bắt đối 
xứng

50x18 1

108 MT136

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn nan tre đan 

hình lá sen không 
vành

50x18 1

109 MT137
Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn nan tre đan 

110 MT138

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn tre hai hình 
trụ tròn có lồng 
vải trang trí sang 

trọng

D40 1

111 MT139

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn tăm tre hình 
trụ thả dài trang 

MT140
Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn cầu lồng vải 
bằng tre thả trần

D22 1

MT141
Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn cầu lồng vải 
bằng tre thả trần

D35 1

113 MT142

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn tăm tre trụ 

tròn, trụ dài lồng 
nhau trang trí nhà 

hàng

40x40 1

112
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50x18 1
hình lá sen có vành

1

trí bàn ăn
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114 MT143

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn tăm tre đan 
lồng nhau trang 

115 MT144

Đèn Mây Tre:  Chụp 
đèn dây đay đan 
trang trí phòng 

116 MT145
Đèn Mây Tre:  Đèn 
dây đay đan trang 

117 MT146

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn dây đay đan 

trên khung sắt giá 
siêu rẻ

D35 1

118 MT147

Đèn Mây Tre: chụp 
đèn thả dây đay 
trang trí phòng 

119 MT148

Đèn Mây Tre: Chụp 
đèn bàn, đèn thả 
mây đan trang trí 

120 MT149
Đèn Mây Tre: Lồng 
đèn mây đan trên 

121 MT150

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn thả nan tre 

đan trụ trang trí 
nhà hàng sang trọng

20x70 1

122 MT151

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn thả mây đan 
trang trí spa 
phòng thiền

25 1
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D30xH45 1

trí bàn ăn nhà hàng

D40 1

khách sảnh nhà hàng

H40 1
trí bàn ăn

D40 1

khách

D30 1

cực đẹp

D40 1
khung sa ̆́t nhỏ gọn
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123 MT152

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn thả mây tre 

đan trang trí nhà 
hình Elip

40x20 1

124 MT153

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn tăm tre hình 
cầu 2 lớp tăm tre 
trang trí nhà hàng

D40 1

125 MT154

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn lồng tăm tre 
tròn trang trí nhà 
hàng Phi 45 H30

126 MT155

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn phong cách 

rustic trang trí 
hành lang lối đi

D40 1

127 MT156 Đèn tăm hình lọ mực D40 1

128 MT157

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn treo handmade 
chụp đèn phong 

cách Á Châu mộc mạc

D40 1

129 MT158
Đèn Xô chéo kiểu 

130 MT159
Đèn cói hình chóp 

131 MT160 Đèn cói hình chuông 35x35 1
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D40 1

D40xH45 1
mới

30x20 1
cụt
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132 MT161 Đèn cói nơm 30xH50 1

MT162
 Mẫu đèn tăm tre 

MT163
 Mẫu đèn tăm tre 

134 MT164
Đèn mây kiểu lồng 

135 MT165
Đèn song mây nâu 

136 MT166
 Đèn mây đan trên 
khung sắt như hình 

138 MT168
Đèn mây đan hình 

133
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137 MT167 Đèn mây hình chum D45 1

D35 1
củ tỏi

D30 1
cái nơm

30x30 1
lồng vải kiểu UFO

50x50 1
lồng vải kiểu UFO

D30 1
đèn

D30 1
kiểu lồng đèn
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139 MT169
Đèn mây đan hình 

140 MT170
Đèn mây hình bậc 

141 MT171 Đèn 30x20

142 MT172 37x40

143 MT173 37x40

144 MT174 40x30 1

145 MT175
Đèn cật tre hình 

146 MT176

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn vách tre hình 
mặt trời trang trí 

147 MT177

Đèn Mây Tre: Mẫu 
vách đèn tăm tre 
đan đồng hồ cát 
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D30 1
cầu

1

quán café

1

cực đẹp

60x65 1
thang

D42 1
cầu
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148 MT178

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn vách bằng cật 
tre trang trí quán 

ăn, nhà hàng

1

149 MT179

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn vách hình con 
sứa biển trang trí 

150 MT180

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn vách nan tre 
đan mắt cáo trang 

151 MT181
Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn vách mây tre 
nơm cá phi 25 cm

1
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1

nhà hàng

1

trí nhà hàng
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152 MT182
Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn vách tre lồng 
2 lớp phi 15 cm

1

153 MT183

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn vách tre quả 

bí 2 ngô 2 lớp phi 
30 trang trí quán 

ăn

1

154 MT184

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn tăm tre để 

bàn, để sàn phòng 
thiền, spa thư 

giãn

1

155 MT185

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn tăm tre để bàn 
có lồng vải và tay 

cầm

1

156 MT186
Đèn để bàn hình 

157 MT187

Đèn Mây Tre: Mẫu 
đèn bàn tăm tre 

đồng hồ cát trang 
trí phòng yoga, 
phòng thiền

1

159 MT189
Đèn bàn kết hợp 

MT188158
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1
bầu bí

H130 1
đèn mây tre đan
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160 MT190
Đèn lồng chim bầu 

161 MT191 Đèn song mây con cá 25x60 1

Báo giá đèn chưa gồm phụ kiện và bóng
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20x25 1
có lồng vải




